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BIÊN BẢN

LỰA CHỌN SGK LỚP 8 NĂM HỌC 2023 – 2024
I. Thời gian, địa điểm, thành phần
1.Thời gian: 14h 00 phút ngày 10/3/2023
2. Địa điểm: Tại Phòng Hội đồng trường THCS Đồng Lạc

3. Thành phần:

- Chủ tọa: Ông Đặng Xuân Thông - Hiệu trưởng 
- Thư kí: Bà Nguyễn Thị Loan – Tổ trưởng tổ Văn phòng

- Các thành viên:

1. Bà: Ngô Thị Mây               -  Phó Hiệu trưởng

2. Bà: Dương Thị Tuyến         - Tổ trưởng tổ  Khoa học Tự nhiên
3. Bà: Nguyễn Thị Vân          - Tổ trưởng tổ  Khoa học Xã hội
4. Ông: Nguyễn Hữu Tuấn  - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường,   
II. Nội dung

I. Tổ chức thảo luận, đánh giá danh mục sách giáo khoa lớp 8 năm học 2023-2024 do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn:

1. Môn/HĐGD: Ngữ văn

Bộ sách Cánh diều -  Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên) - NXB Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
* Ưu điểm: 
Sách giáo khoa được trình bày sinh động, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình.
SGK đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức và truyền thống. 

Cấu trúc sách giáo khoa được thiết kế theo hướng mở, tạo cơ hội để người dạy có thể bổ sung những nội dung tích hợp gắn với thực tế địa phương. 

* Hạn chế: 

Sách chưa thật phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, lối sống của địa phương.

Nội dung câu hỏi một số bài chưa thật rõ ràng, chính xác. Cần bổ sung thêm hoặc thay thế một số từ ngữ...

2. Môn/HĐGD: Toán

 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

*Ưu điểm : 

 + Sách trình bày sinh động, phong phú hình ảnh, khoa học, rõ chủ đề, bài học, thuận lợi cho tổ chức kế hoạch dạy học; Có sự phối hợp được nhiều phương pháp tích cực trong hoạt động lĩnh hội tri thức với trẻ. 

- Phần khởi động đưa nhiều nội dung gắn liền với kiến thức thực tiễn liên quan đến nghệ thuật, kiến trúc, các vấn đề đời sống, giúp Hs có ý thức áp dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Các hoạt động học tập trong sách đều có hướng dẫn, gợi ý cần thiết bằng các hình thức khác nhau như kênh hình, kênh chữ để cho học sinh tìm tòi và lĩnh hội kiến thức dễ dàng hơn. Có các hoạt động phân hóa học sinh theo năng lực của từng em.
- Từng bài học, chủ đề có hệ thống câu hỏi mở và liên hệ nhiều đến các hiện tượng tự nhiên, các vấn đề trong cuộc sống phát huy khả năng tìm tòi, tư duy sáng tạo của học sinh. Sau mỗi bài học đều có hệ thống bài tập củng cố hay vận dụng thực hành gắn lý thuyết nhằm giúp học sinh ôn tập, củng cố và phát triển năng lực, phẩm chất, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.
 + Phần câu hỏi gợi mở vấn đề trong hoạt động khởi động, bộ sách có nhiều câu hỏi thực tế, sinh động, gần gũi gắn với thực tế, giúp học sinh tò mò muốn khám phá và tiếp cận kiến thức một cách tự nhiên.

 + Cách sắp xếp các hoạt động trong từng nội dung bài học khoa học, hợp lý làm rõ trọng tâm kiến thức trong từng nội dung của bài giúp giáo viên dễ dàng thực hiện các hoạt động trong tiết học.

 + Có nhiều hoạt động trải nghiệm giúp tạo hứng thú học cho học sinh, mà học sinh có thể thực hiện ngay trên lớp trong mỗi tiết học giúp học sinh cảm nhận được sự gần gũi của môn Toán với thực tế cuộc sống.

*Hạn chế:
+ Có nội dung khó so với học sinh đại trà.
+ Còn mang tính hàn lâm cao khiến học sinh khó tiếp thu.

- Các tiết luyện tập chung không tạo được sự chủ động với Gv trong quá trình sử  dụng khi hình thành và củng cố KTKN cho Hs. Ví dụ: Trường hợp học xong phép cộng trừ phân thức, Gv muốn rèn kĩ năng ngay cho Hs thì lại phải chờ sau khi học xong phép nhân chia mới có tiết luyện tập chung. Cái này hơi bất tiện.

- Một số bài đưa ra tình huống vấn đề còn sơ sài.
3. Môn/HĐGD: Tiếng Anh 8

Bộ sách Tiếng Anh 8 Global Success - Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

Ưu điểm

1.Nội dung hình thức:

- Bám sát yêu cầu Chương trình GDPT 2018. Nội dung hình thức, kênh hình, kênh chữ đẹp, rõ ràng phù hợp với học sinh lớp 8.

2. Cấu trúc sách giáo khoa:

- Câu trúc sách hợp lý, có tính mở, tạo điều kiện cho việc bổ sung, tích hợp những nội dung phù hợp gắn với thực tiễn địa phương. Các chủ đề theo từng đơn vị bài học, các kỹ năng nghe, nói đọc viết được rèn luyện trong từng tiết học. 

3. Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động:

- Sách giáo khoa tạo cơ hội học tập tích cực, chủ động, sáng tạo rèn luyện các kỹ năng. 

- Hệ thống câu hỏi, bài tập đa dạng phong phú, có các dạng bài tập ở các cấp độ như nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Bài tập có lựa chọn phù hợp với nội dung kiến thức hs vừa học. Cập nhật thông tin mới phù hợp với thời đại.

- Các chủ đề bài học, hoạt động được thiết kế đa dạng, đảm bảo tính hệ thống có tính phân hóa, tích hợp liên môn. 

- Sách giáo khoa có thể tái sử dụng.

4. Giá thành: Giá thành tương đối cao

5. Nhà xuất bản có kênh phân phối, phát hành sách giáo khoa bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời theo nhu cầu của học sinh và các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; bảo đảm chất lượng việc tổ chức tập huấn, hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của địa phương trong quá trình sử dụng sách giáo khoa.

Hạn chế

- Một số bài học, nội dung luyện tập vận dụng cần phong phú hơn.

- Sách bài tập chưa có phần luyện tập kỹ năng nghe.
4. Môn/HĐGD: Khoa học tự nhiên

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống  - Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên) Mai Văn Hưng, Lê Kim Long; Vũ Trọng Rỹ (Đồng chủ biên) - Nhà xuất bản giáo dục
Ưu điểm: Nội dung sách giáo khoa phân chia theo chương, bài cụ thể. Các hoạt động học tập trong sách có hướng dẫn, gợi ý học sinh để lĩnh hội kiến thức mới được dễ dàng. Nội dung các bài học gắn lý thuyết với thực hành nhằm giúp học sinh ôn tập, củng cố và vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
Hạn chế: Thiết kế chưa rõ 5 hoạt động; phần mở đầu chưa có câu hỏi tình huống hấp dẫn. Chưa có thiết bị dạy học đi kèm.
5. Môn/HĐGD: Lịch sử - Địa lí

 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống- Hà Bích Liên, Lê Phụng Hoàng,Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm ( Phần Lịch sử), Đào Ngọc Hùng ( Phần Địa lí)- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 * Phần Lịch sử

+ Ưu điểm : 

- Về hình thức: Thiết kế hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình.

- Về nội dung: Đảm bảo tính khoa học, thiết thực, giúp HS xác định được tiêu chí học tập.

- Ngôn ngữ viết khoa học, dễ hiểu. Các quy định về chính tả, chữ viết, kí hiệu đúng theo quy định thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

- Tên đề mục rõ ràng, tường minh.

+ Hạn chế:
 - Tên đầu bài và các đề mục tối, mờ nhạt chưa nổi bật

- Các câu hỏi trong phần hình thành kiến thức mới: chữ in đứng và màu xanh nhạt.

- Nội dung SGK của từng bài chưa rút ra được nội dung cần ghi nhớ.

* Phần Địa lí

+ Ưu điểm : 

- Về hình thức: Thiết kế hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình

- Về nội dung: Đảm bảo tính khoa học, thiết thực, giúp HS xác định được tiêu chí học tập, 

- Ngôn ngữ viết khoa học, dễ hiểu. Các quy định về chính tả, chữ viết, kí hiệu đúng theo quy định thể hiện chính xác nội dung cần trình bày, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

- Tên đề mục rõ ràng, tường minh.

+ Hạn chế:
 - Tên đầu bài và các đề mục tối, mờ nhạt chưa nổi bật

- Các câu hỏi trong phần hình thành kiến thức mới: chữ in đứng và màu xanh nhạt.

- Nội dung SGK của từng bài chưa rút ra được nội dung cần ghi nhớ

- Hệ thống câu hỏi trong một số bài học còn vượt quá mức nhận thức của học sinh
6. Môn/HĐGD: Giáo dục công dân

Bộ sách Cánh diều - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng (chủ biên) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bả - Thiết bị Giáo  dục Việt Nam (VEPIC) – Đơn vị liên kết Nhà xuất bản Địa học Huế

* Ưu điểm

+ Sách giáo khoa Giáo dục công dân 8 Cánh Diều thể hiện đúng và đủ mục tiêu giáo dục theo chương trình GDPT và chương trình môn GDCD mới năm 2018.

+ Sách biên soạn theo hướng  thúc đẩy cách dạy -  học tích cực, hỗ trợ giáo viên trong việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, tạo ra  được những giờ học sôi nổi, thực tế, dễ vận dụng các bài học vào trong cuộc sống.

+ Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của tỉnh
+ Các bài học không truyền thụ, cung cấp kiến thức có sẵn mà tổ chức hướng dẫn cho học sinh thông qua hoạt động phù hợp, vừa sức, tự trải nghiệm, tự phát hiện các biểu hiện, vai trò của các chuẩn mực hành vi phù hợp

+ Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của tỉnh

* Hạn chế: Một số bài đưa thông tin quá dài, không có thiết bị đi kèm
7. Môn/ HĐGD: Âm nhạc 8

Bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống - Tổng chủ biên: Hoàng Long. Chủ biên: Vũ Mai Lan  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
* Ưu điểm

- Cách thiết kế bài học theo chủ đề có sáng tạo, gắn với thực tiễn đời sống, tạo sự mới mẻ, khơi gợi hứng thú đối với người học.

- Nội dung phong phú đa dạng, kết cấu dễ sách giúp HS có thể tự học thêm ở nhà sau khi học ở trường. Các mạch kiến thức phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất theo Yêu cầu của chương trình GDPT 2018. 

           *. Hạn chế


- Nội dung Đọc nhạc có 1 số bài quá khó so với HS. Đặc biệt là HS vùng cao và HS không có năng khiếu âm nhạc.

- 1 số bài hát không phù hợp lứa tuổi hs lớp 8 (Ngày Tết quê em) bài hát quá quen thuộc học sinh sẽ không hứng thú học hát bài này sẽ tạo khó khăn cho GV dạy và người học.

8. Môn/HĐGD: Mĩ thuật:

Bộ sách Cánh diều - Phạm Văn Tuyến -  (Tổng chủ biên, kiêm chủ biên), Trần từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị My, Nguyễn Hồng Thắm.- Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

           * Ưu điểm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của tỉnh, điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông
* Hạn chế: không
9. Môn/HĐGD: Tin học 8

Bộ sách Cánh diều Hồ Sĩ Đàm (Tổng chủ biên) Hồ Cẩm Hà (Chủ biên) Công ti cố phần đầu tư xuất bản thiết bị giáo dục Việt Nam.

* Ưu điểm:

- Màu sắc hài hòa và rõ nét 

- Nội dung các bài học của phàn  thúc đẩy học sinh học tập tích cực, rèn luyện các kĩ năng, kích thích tư duy sáng tạo, độc lập; hệ thống bài tập gắn với lý thuyết giúp học sinh ôn tập, củng cố và phát triển năng lực, phẩm chất vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

- Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học hướng đến việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới cho học sinh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Có các hoạt động phân hóa học sinh theo năng lực, phẩm chất đảm bảo tính dân chủ trong tiếp cận các bài học, tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các học sinh có thể phát triển và sáng tạo.

- Các chủ đề, bài học trong sách giáo khoa được thiết kế, trình bày bằng các hoạt động đa dạng giúp giáo viên thuận lợi trong việc lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực. Nội dung sách giáo khoa phân chia theo các mạch chủ đề, bài học, thể hiện đầy đủ phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của môn học theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với khả năng nhận thức và tâm lí học sinh.

- Cấu trúc sách, bài học rõ ràng, cụ thể, dễ phân biệt các phần bằng logo, biểu tượng của phần mở đầu, kiến thức mới, luyện tập, vận dụng, củng cố, đánh giá. Thể hiện rõ các mạch nội dung, giúp các cơ sở giáo dục phổ thông dễ dàng xây dựng kế hoạch giáo dục và việc bố trí thời khóa biểu trong nhà trường phù hợp với cơ sở vật chất và năng lực học sinh. Sách giáo khoa có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

* Hạn chế:

- Chưa có nhiều bài tập áp dụng thực tiễn

- Các hoạt động được thiết kế
10. Môn/HĐGD: Công nghệ 8

Bộ sách Cánh diều - Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên) Nguyễn Thế Công( chủ biên) - Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
Ưu điểm: Kênh chữ và kênh hình đa phần đẹp rõ nét, phù với nội dung bài học. Nội dung sách giáo khoa phân chia theo các mạch chủ đề và các hoạt động học tập cụ thể từ thấp đến cao giúp học sinh có hứng thú học tập, tích cực chủ động rèn luyện các kỹ năng, kích thích tư duy sáng tạo.
Hạn chế: Chưa có thiết bị dạy học đi kèm.
11. Môn: Giáo dục thể chất

Bộ sách Cánh diều - Đinh Quang Ngọc- Tổng chủ biên kiêm chủ biên Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc,Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu- Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)
*Ưu điểm:

- Hình thức trình bày đẹp, hấp dẫn, hài hoà giữa kênh chữ, kênh hình.

Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động phù hợp.

* Hạn chế: - Trình bày hệ thống kiến thức hơi dài và phức tạp với học sinh.
12. Môn/ HĐGD: Hoạt động trải nghiệm

 Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống- Lưu Thu Thủy - Tổng chủ biên, Trần Thị Thu -  Chủ biên, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

* Ưu điểm: Nội dung sách đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm, tính thực tiễn, tính lô gic và phù hợp với đặc trưng của hoạt động trải nghiệm; các nhiệm vụ ở mỗi hoạt động rõ ràng, cụ thể.
* Hạn chế: không
II. Tổ chức lấy ý kiến lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học/hoạt động giáo dục.

Tổng hợp danh mục sách giáo khoa do trường đề xuất lựa chọn

	Stt
	Môn/HĐGD
	Tên sách được đề xuất lựa chọn

(Ghi rõ tên sách, Tổng Chủ biên/Chủ biên, thuộc bộ sách, NXB)

	
	
	

	
	
	

	1
	Ngữ văn 8
	Bộ sách Cánh diều
Tập một: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên); Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh

Tập hai:  Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên); Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên),  Đỗ Thu Hà, Nguyễn Phước Hoàng, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Phước Bảo Khôi, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh- Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh.

	2

	Toán  8
	Kết nối tri thức với cuộc sống

Tập một, tập hai: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng

	3
	Tiếng Anh 8
	Tiếng Anh 8 Global Success -  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	4
	Khoa học tự nhiên 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống

Vũ Văn Hùng ( Tổng chủ biên) Mai Văn Hưng, Lê Kim Long; Vũ Trọng Rỹ( Đồng chủ biên)

	5
	Lịch sử và Địa lí 8
	( Kết nối tri thức) –  Hà Bích Liên, Lê Phụng Hoàng,Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm ( Phần Lịch sử), Đào Ngọc Hùng ( Phần Địa lí)- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	6
	Giáo dục công dân 8
	Bộ Cánh Diều - Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng chủ biên), Phạm Việt Thắng (chủ biên) - Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bả - Thiết bị Giáo  dục Việt Nam (VEPIC) – Đơn vị liên kết Nhà xuất bản Đại học Huế

	7
	Âm nhạc 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống- Tổng chủ biên: Hoàng Long. Chủ biên: Vũ Mai Lan  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 8
	Cánh diều

Phạm Văn Tuyến -  (Tổng chủ biên, kiêm chủ biên), Trần từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị My, Nguyễn Hồng Thắm

	9
	Tin học 8
	Kết nối tri thức với cuộc sống
Nguyễn Chí Công( Tổng chủ biên) Hà Đặng Cao Tùng( Chủ biên)  – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	10
	Công nghệ 8
	Cánh diều

Nguyễn Trọng Khanh( Tổng chủ biên) Nguyễn Thế Công( chủ biên)

	11
	Giáo dục thể chất  8
	Cánh diều
Đinh Quang Ngọc- Tổng chủ biên kiêm chủ biên Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc,Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu- Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC); (Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

	12
	HĐTN – HN8
	Kết nối tri thức với cuộc sống

Nguyễn Dục Quang - Tổng chủ biên, Nguyễn Đức Sơn - Chủ biên, Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thúy Quỳnh, Bùi Thanh Xuân


III. Kết luận của chủ tọa

Trên cơ sở biên bản lựa chọn sách giáo của các tổ chuyên môn, các thành viên Hội đồng lựa chọn sách nhà trường đã tổng hợp, thống nhất lựa cho các loại sách giáo khoa lớp 8 cho năm học (2023 – 2024) như mục II: Danh mục sách giáo khoa đề xuất lựa chọn trên!

Đề nghị đồng chí thu ký thiết lập biên bản để nộp Phòng Giáo dục và Đào tạo theo công văn hướng dẫn.

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua trước toàn thể cuộc họp. Cuộc họp kết thúc vào lúc 17 giờ  00 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2023.

	THƯ KÍ

(Kí và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Loan                                                            
	HIỆU TRƯỞNG

(Kí và ghi rõ họ tên)

Đặng Xuân Thông


CÁC THÀNH VIÊN

(Kí và ghi rõ họ tên)
Ngô Thị Mây                                                                       Dương Thị Tuyến 
Nguyễn Thị Vân                                                                    Nguyễn Hữu Tuấn 
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